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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm pH - Chủ tọa Phên tòa: Ông Phan Minh Dũng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Văn Hiển. 

2. Ông Mai Linh Sơn.   

- Th ký Phên toà: Bà Lê Thị Kim Ngân; Th ký Toà án nhân dân huyện Đơn 

Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương tham gia Phên tòa: 

Ông Phạm Duy Lợi, Kiểm sát viên. 

Ngày 20/10/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm 

Đồng, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 59/2021/HSST ngày 05/10/2021 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 57/2021/QĐXXST-HS ngày 11/10/2021, đối với 

bị cáo: 

Họ và tên: Trượng Văn Ph; Tên Thờng gọi: Chướng; Sinh năm: 1991 tại 

Ninh Thuận; Hộ khẩu Thờng trú: khu phố 12, thị trấn PD, Ninh Phước, Ninh 

Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Chăm; Tôn giáo: Bà la môn; Nghề nghiệp: 

Làm thuê; Trình độ văn hóa: 0/12; Con ông: Trượng Tướt, sinh năm 1969 và con 

bà Đàng Thị Láng, sinh năm 1965 hiện ở thị trấn PD, Ninh Phước, Ninh Thuận; 

Anh em ruột: Có 04 người, lớn sinh năm 1994, nhỏ sinh năm 2006, bị cáo là con 

đầu trong gia đình; Vợ, con: chưa có; Tiền án: không; Tiền sự: Vào ngày 

29/01/2021 Trượng văn Ph bị Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh 

Thuận ra quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 24 tHg; Ngày 04/02/2021 

Trượng Văn Ph được đưa đi cai nghiện bắt buộc tại tỉnh Ninh Thuận, nhưng ngày 

10/6/2021 Ph đã trốn khỏi nơi cai nghiện bắt buộc nên Ph chưa chấp hành xong 

thời gian cai nghiện bắt buộc. Nhân thân: Bản án 12/2012/HSST ngày 21/6/2012, 

Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước, Ninh Thuận xử phạt Trượng Văn Ph 09 tHg 

tù về tội Trộm cắp tài sản; Bản án 41/2013/HSST ngày 10/12/2013, Tòa án nhân 
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dân huyện Đơn Dương, Lâm Đồng xử phạt Trượng Văn Ph 18 tHg tù về tội Trộm 

cắp tài sản.  

Bị cáo đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đơn Dương từ 

ngày 20/6/2021 đến nay. Có mặt. 

- Bị hại: Anh Dương H, sinh ngày: 29/4/2005; Nơi cư trú: thôn Hiếu Lễ, 

Phước Hậu, Ninh Phước, Ninh Thuận; Tạm trú: thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập, 

huyện Đơn Dương, Lâm Đồng. Vắng mặt. 

- Người đại diện cho bị hại: Bà Dương Thị Th, sinh năm: 1976; Nơi cư trú: 

thôn Hiếu Lễ, Phước Hậu, Ninh Phước, Ninh Thuận; Tạm trú: thôn Quảng Thuận, 

xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại Phên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào ngày 10/06/2021, Trượng Văn Ph bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện bắt 

buộc ở tỉnh Ninh Thuận, sau đó đến huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng làm thuê 

cho trại bò của ông Nguyễn Văn Đông ở thôn Đồng Hồ, xã P’ró, huyện Đơn 

Dương. Đến khoảng 18 giờ 00 phút ngày 18/6/2021, Ph mượn xe mô tô của anh 

Trần Phúc Lộc để đi mua nước uống. Lúc này Ph điều khiển xe mô tô từ trại bò 

đến khu vực đường số 2 thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập để chơi, khi đi ngang 

qua nhà trọ Long Dung thì phát hiện anh Dương H, cùng 03 người bạn khác đang 

ngồi chơi game bằng điện thoại ở trước dãy phòng trọ Long Dung. Lúc này, Ph nảy 

sinh ý định cướp giật một điện thoại di động để về sử dụng nên đã quay xe lại đến 

gần nhóm của H và hỏi “có biết Thiệu, ở nhà trọ Long Dung không”, thì H hỏi lại 

“người Chăm hay người Kinh”. Ngay lúc này, lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của 

H, Ph nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại hiệu Vsmart Star 4, màu đen của anh 

H đang cầm trên tay rồi điều khiển xe bỏ chạy thì bị anh H cùng mọi người đuổi 

theo kéo Ph té ngã, Ph đứng dậy dựng xe tiếp tục chạy trốn. Đến ngày 20/06/2021, 

Trượng Văn Ph bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đơn Dương bắt giữ và thu giữ 

chiếc điện thoại di dộng mà Ph đã cướp giật của anh Dương H. 

Tại kết luận định giá tài sản số 33/2021/KL – HĐĐGTS ngày 28/6/2021 của 

Hội đồng định giá tài sản huyện Đơn Dương xác định chiếc điện thoại Vsmart Star 

4, màu đen có giá trị 1.391.000đ. 

Cáo trạng số 57/CT - VKSĐD ngày 03/10/2021, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đơn Dương truy tố bị can Trượng Văn Ph về tội “Cướp giật tài sản” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 171 Bộ luật Hình sự. 

Tại Phên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên bản cáo trạng. Đề nghị Hội 

đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Trượng Văn Ph phạm tội “Cướp giật tài sản”. Áp 



3 
 

dụng khoản 1 Điều 171; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xử 

phạt bị cáo Trượng Văn Ph từ 30 đến 36 tháng tù.   

Bị cáo không khiếu nại bản cáo trạng, khai nhận: ngày 18/06/2021, lợi dụng 

sự lơ là, mất cảnh giác, bị cáo Ph nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại của anh H 

đang cầm trên tay rồi điều khiển xe bỏ chạy. Đến ngày 20/06/2021, Ph  bị Cơ quan 

CSĐT Công an huyện Đơn Dương bắt giữ. Bị cáo không tranh luận với đại diện 

Viện kiểm sát, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Đơn Dương, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý 

kiến khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về nội dung vụ án: Vào chiều tối ngày 18/6/2021, tại khu vực thôn 

Quảng Thuận, xã Quảng Lập, Đơn Dương, lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác, 

Trượng Văn Ph giật lấy chiếc điện thoại hiệu Vsmart Star 4, màu đen của anh 

Dương H đang cầm trên tay rồi điều khiển xe bỏ chạy. Tài sản bị cáo Ph cướp giật 

có giá trị là 1.391.000đ.  

Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai của bị cáo tại giai 

đoạn điều tra, lời khai người bị hại, phù hợp với Kết luận giám định và các tài liệu 

khác có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở kết luận: Hành vi cướp giật chiếc điện 

thoại có giá trị là 1.391.000đ nêu trên của Trượng Văn Ph đã phạm vào tội “Cướp 

giật tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 171 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương truy tố đối với bị cáo là đúng người, 

đúng tội. 

[3] Đánh giá tính chất vụ án: Xét tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi 

của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Khi thấy nhóm thanh niên đang cầm điện thoại 

ngồi chơi, bị cáo nảy sinh ý định cướp giật điện thoại của người khác để sử dụng 

cho bản thân, bị cáo đã tìm cách tiếp cận, lợi dụng sự sơ hở của người khác thực 

hiện hành vi phạm tội. Bị cáo là người nghiện ma túy, đã trốn khỏi nơi cai nghiện 

bắt buộc. Vì vậy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để bị cáo có 

điều kiện tu dưỡng, rèn luyện thành công dân tốt, đồng thời nhằm răn đe, giáo dục 

và phòng ngừa chung.  

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:  
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Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn 

khai báo nên áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự giảm nhẹ cho bị 

cáo.  

[5] Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, xử lý vật chứng:  

Cơ quan điều tra tạm giữ 01 điện thoại di động hiệu Vsmart Star 4, màu đen 

và trả lại cho chủ sở hữu nên không đề cập đến. 

Đối với 01 xe mô tô hiệu Yamaha, hiệu Sirius, màu trắng đen, số máy 

5C6K316922, số khung C6K0GY316915, BKS 47B2–138.88 và 01 giấy chứng 

thực bản sao đăng ký xe hiện chưa xác định được nguồn gốc xe nên cơ quan điều 

tra tiếp tục xác minh, xử lý sau. 

 [6] Về trách nhiệm dân sự: bị hại đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu, đề 

nghị gì nên không xem xét.  

[7] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Trượng Văn Ph phạm tội “Cướp giật tài sản”  

Áp dụng khoản 1 Điều 171; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình 

sự; Xử phạt bị cáo Trượng Văn Ph 30 (Ba mươi) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 20/8/2021.  

2. Về án phí: Áp dụng các Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội. Buộc Trượng Văn Ph phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có 

quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm. Bị 

hại và đại diện hợp pháp người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản sao bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ. 

Nơi nhận: 
- TANDTỉnh Lâm Đồng; 

- VKSND Tỉnh Lâm Đồng; 

- VKSND huyện Đơn Dương; 

- Sở tư pháp Tỉnh Lâm Đồng; 

- Công an huyện Đơn Dương; 

- Thi hành án Đơn Dương;  

- Bị cáo; bị hại;  

- Lưu: HS; THA. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH – CHỦ TỌA PHÊN TÒA 

 

 

 

 

 

   Phan Minh Dũng 

  

 
 


